	TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



DANH SÁCH NGƯỜI THAM DỰ ĐẾN DỰ KIỂM TRA KIẾN THỨC, DỰ KIỂM TRA THỰC HÀNH
Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020
Từ ngày 28 tháng 11 năm 2020 đến ngày 29 tháng 11 năm 2020
I. Nghề: Hướng dẫn du lịch
1. Bậc trình độ kỹ năng nghề: Bậc 1
	Số TT
	Họ và tên
	Số CCCD/CMND/ Hộ chiếu ngày và nơi cấp
	Địa chỉ liên hệ 
Điện thoại/Email
	Dự kiểm tra kiến thức
	Dự kiểm tra thực hành

	1
	Phan Nguyễn Tấn 
	Sĩ
	 
	0812122933
	X
	X

	2
	Ngô Quang
	Bình
	 
	0384076128
	X
	X

	3
	Võ Thị Ngọc
	Lê
	 
	0776533005
	X
	X

	4
	Phan Thị Quỳnh
	Như
	
	
	X
	X

	5
	Võ Như
	Hiếu
	
	0932435430
	X
	X

	6
	Trần Đức 
	Đô
	
	0898193670
	X
	X

	7
	Nguyễn Đình
	Lan
	
	0377029876
	X
	X

	8
	Trần Thị Thanh
	Vân
	
	0334813484
	X
	X

	9
	Nguyễn Thị Trúc
	Mai
	
	
	X
	X

	10
	Nguyễn Thành 
	Đạt
	
	0973222817
	X
	X

	11
	Châu Đình
	Học
	
	
	X
	X

	12
	Nguyễn Minh
	Quý
	
	
	X
	X

	13
	Phạm Thị
	Thân
	
	
	X
	X

	14
	Phan
	Rô
	
	
	X
	X

	15
	Nguyễn Thị Thanh
	Bình
	
	0985582601
	X
	X

	16
	Hà Văn 
	Long
	
	0918361198
	X
	X

	17
	Phạm Minh
	Tốt
	
	0968033007
	X
	X

	18
	Nguyễn Trần Minh
	Khánh
	
	
	X
	X

	19
	Nguyễn Thành 
	Tuấn
	
	
	X
	X

	20
	Nguyễn Sỹ
	Đại
	
	
	X
	X

	21
	Châu
	Đức
	
	
	X
	X

	22
	Đỗ Thị Bạch
	Mai
	
	
	X
	X

	23
	Nguyễn Thị
	Hàng
	
	
	X
	X

	24
	Nguyễn Trương My
	Hồng
	
	
	X
	X

	25
	Trương Trần Khánh
	Tâm
	
	
	X
	X

	26
	Bùi Thị Thanh
	Bình
	
	
	X
	X

	27
	Ngôn Văn
	Toàn
	
	
	X
	X

	28
	Nguyễn Thị Vân
	Anh
	
	0968243955
	X
	X

	29
	Chu Thị
	Hiên
	
	0917679126
	X
	X

	30
	Nguyễn Thị Thu 
	Hà
	
	
	X
	X

	31
	Nguyễn Mạnh 
	Phú
	
	0812122933
	X
	X


2. Bậc trình độ kỹ năng nghề: Bậc 3

	Số TT
	Họ và tên
	Số CCCD/CMND/ Hộ chiếu ngày và nơi cấp
	Địa chỉ liên hệ 
Điện thoại/Email
	Dự kiểm tra kiến thức
	Dự kiểm tra thực hành

	1
	Bùi Ngọc
	Tín
	
	0938595990
	X
	X

	2
	Nguyễn Thùy
	Nhung
	
	035603273
	X
	X

	3
	Bùi Hữu
	Chiến
	
	0984519950
	X
	X

	4
	Phạm Hữu
	Đồng
	
	0985029007
	X
	X

	5
	Lê Huỳnh Hạ
	Nguyên
	
	0905742449
	X
	X

	6
	Nguyễn Thị Thu
	Viên
	
	0933236895
	X
	X

	7
	Võ Xuân
	Hậu
	
	0987366970
	X
	X

	8
	Lê Văn
	Khải
	
	0989423339
	X
	X

	9
	Cao Thị
	Yến
	
	0949644944
	X
	X

	10
	Phạm Thị
	Na
	
	0854523252
	X
	X

	11
	Trần Phương
	Thúy
	
	
	X
	X

	12
	Lê
	Vân
	
	
	X
	X

	13
	Phạm Minh
	Tâm
	
	
	X
	X

	14
	Nguyễn Trọng
	Hiệu
	
	
	X
	X

	15
	Lê Thị Thanh
	Trà
	
	0914352525
	X
	X

	16
	Võ Thị Tường
	Vy
	
	0914697179
	X
	X

	17
	Nguyễn Kiều Mộng
	Xuân
	
	0903044568
	X
	X

	18
	Trần Phan Ngọc
	Tiến
	
	
	X
	X

	19
	Tôn Thất
	Tường
	
	0978974548
	X
	X


Danh sách này gồm 50 thí sinh. Trong đó:

· Bậc 1: 31 thí sinh;
· Bậc 3: 19 thí sinh.
	 
	Phú Yên, ngày … tháng … năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
TS. TRẦN KIM QUYÊN


